KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 7 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO NHỠ 4-5 TUỔI - LỚP MG B2 2023 
Tên giáo viên: Nguyễn Thị Loan, Đới Thị Hà Tiên, Nguyễn Thị Nhung
	Thời gian/hoạt động
	TUẦN 1
Từ 3/7 - 7/7/2023
	TUẦN 2
Từ 10/7 - 14/7/2023
	TUẦN 3
Từ  17/7 -21/7/2023
	TUẦN 4
Từ 24/7-  28/7/2023
	Mục tiêu thực hiện

	Đón trẻ, thể dục sáng
	* Cô đón trẻ: Quan tâm đến sức khỏe của trẻ, nhắc nhở trẻ mặc trang phục , đi tất đội mũ khi trời rét, Quan sát, nhắc nhở trẻ sử dụng 1 số từ chào hỏi và từ lễ phép phù hợp với tình huống, thực hiện đúng các nề nếp lấy cất đồ dùng đúng nơi quy định, cho trẻ chơi đồ chơi theo ý thích và biết cất dọn đúng nơi quy định.
- Quan sát hướng dẫn trẻ thực hiện văn hóa chào trong và ngoài nhà trường “ Cúi đầu - Mỉm cười - Khoanh tay”.
* Cô trò chuyện với trẻ về cảm xúc khi trẻ được ba mẹ đưa đến lớp, được gặp cô giáo và các bạn .
- Khởi động: Cho trẻ đi vòng tròn, đi các kiểu đi( kiễng gót, đi bằng mũi bàn chân…..)theo nhạc chung của trường Mười chàng tý hon
- Trọng động theo nhạc bài Ten files : - Tay: Đưa ra trước rồi lên cao. - Bụng: Đứng cúi người về phía trước
Đưa sang ngang, gập khuỷu tay Tay chống hông quay người sang 2 bên
- Chân: Bước chân ra trước khuỵu gối - Bật: Bật chụm tách chân
Đứng, nhún chân, khuỵu gối Quả bóng nảy
- Trẻ tập thể dục với hoa, gậy thể dục.
- Dân vũ: What make you beautiful
- Hồi tĩnh: Đi lại nhẹ nhàng quanh chỗ tập. Cảm nhận thời tiết buổi sáng. 
	

	Trò chuyện
	* Trò chuyện về các con vật sống trong rừng: Các con biết gì về những con vật sống trong rừng? Tên gọi, đặc điểm, nơi ở, thức ăn, lợi ích của chúng. 
*Trò chuyện về một số phương tiện giao thông đường bộ : tên gọi, đặc điểm, lợi ích….
*Trò chuyện với trẻ về trang phục mùa hè, cách bào vệ môi trường.
* Trò chuyện với trẻ về Bác Hồ: Các con biết gì về Bác Hồ? Khi còn sống Bác Hồ là người như thế nào? Tình cảm của Bác dành cho mọi người như thế nào? 

	

	Hoạt động học
	T2
	LQVH
Thơ: Chim chích bông
	LQVH
Thơ: Đèn giao thông
	LQVH
Thơ: Mùa hè của em
	LQVH
Thơ: Bác Hồ của em
	

	
	T3
	Tạo hình
Vẽ các con côn trùng
	Tạo hình
Ghép hình tạo thành bức tranh PTGT
	Tạo hình
Vẽ chiếc kem
	Tạo hình
Xé dán hoa tặng sinh nhật Bác
	

	
	T4
	LQVT
Gộp 2 nhóm trong phạm vi 4, đếm và nói kết quả
	LQVT
So sánh trong phạm vi 5
	LQVT
Xác định thời gian trong ngày sáng, trưa, chiều, tối
	LQVT
Nhận biết ý nghĩa các con số
	

	
	T5
	Khám phá

Một số các con vật sống trong rừng
	Khám phá

Tìm hiểu một số PTGT đường bộ
	Kỹ năng

Pha nước đường
	Khám phá

Bác Hồ kính yêu
	

	
	T6
	Âm nhạc
Hát:Đố bạn
NH:Chim vành khuyên
	PTVĐ
Bò trong đường zích zắc qua 5 điểm
TC : ô tô về bến
	Âm nhạc
VĐTN: Mùa hè đến
NH: Mùa hạ và những chùm hoa nắng
TCAN: Sướng âm theo đàn.
	PTVĐ
Bò thấp chui qua ống
TCVĐ: Cắp cua
	

	Hoạt động ngoài trời
	* Tuần 1: 
- HĐCĐ: 
+ Quan sát khung cảnh một số con vật sống trong rừng
+ Quan sát tìm hiểu con khỉ
+ Quan sát tìm hiểu con voi
+ Quan sát tìm hiểu con hươu cao cổ
- TCVĐ: 
+ Mèo đuổi chuột.
+ Dung dăng dung dẻ.
+ Lộn cầu vồng
+ Trồng nụ trồng hoa
* Giao lưu TCVĐ lớp B1,4: Kéo co,cướp cờ
* Tuần 2: 
- HĐCĐ:
+ Quan sát tìm hiểu chiếc xe đạp
+ Quan sát hình ảnh chiếc xe máy
+ Quan sát tìm hiểu chiếc xe ô tô
+ Quan sát hình ảnh chiếc xe xích lô
- TCVĐ: 
+ Nhảy tiếp sức.
+ Nhảy bao bố
+ Thả đỉa baba.
+ Tìm nhà
* Giao lưu TCVĐ lớp B1,4: Bịt mắt bắt dê
Tuần 3 :
* HĐCĐ: 
+ Quan sát tìm hiểu về thời tiết mùa hè
+ Quan sát tìm hiểu trang phục mùa hè
+ Quan sát chiếc mũ
+ Quan sát thời tiết 
* TCVĐ: 
+ Ném vòng.
+ Rồng rắn lên mây
+ Thổi bóng
+ Ai nhanh nhất
* Giao lưu TCVĐ với lớp mẫu giáo B1,4: Kéo co , nhảy bao bố
Tuần 4 :
* HĐCĐ: 
+ Quan sát tìm hiểu Lăng Bác Hồ
+ Quan sát tìm hiểu nhà sàn
+ Quan sát tìm hiểu ao cá Bác Hồ
+ Quan sát tranh Bác Hồ với thiếu nhi
*TCVĐ
+ Lộn cầu vồng. 
+ Kéo co
+ Lộn cầu vồng
+ Vận chuyển hoa
* Giao lưu TCVĐ với lớp mẫu giáo B1,4: Mèo đuổi chuột
* Chơi tự do: Chơi với sỏi, phấn, vòng, cát, lá cây … 
	

	Hoạt động chơi góc
	* Góc trọng tâm: Toán: Gộp 2 nhóm trong phạm vi 4 (T1),Tạo hình: Vẽ chiếc xe ô tô(T2),Xây dựng: khu du lịch sinh thái (T3),Âm nhạc: hát các bài hát về Bác Hồ(T4).
* Góc xây dựng: Xây dựng khu du lịch sinh thái, xây dựng bến xe
* HĐ thay thế :
+ Tuần 1: Hát " Đố bạn" tại sảnh tầng 3
+ Tuần 2: Tìm hiểu 1 số PTGT đường bộ dưới sân trường.
+ Tuần 3: Xây dựng công viên nước
+ Tuần 4: Thi xé dán hoa tặng sinh nhật Bác tại sảnh tầng 3.
*Góc phân vai:
-Bác sĩ: bác sĩ khám sức khỏe cho các em bé, bác sỹ đa khoa.....
[bookmark: _GoBack]- Nội trợ: Nấu các món ăn gia đình bé thích, xếp quy trình món ăn....
- Bán hàng : Cửa hàng bán các đồ dùng gia đình, cửa hàng tạp hóa;  bán bưu thiếp, tranh ảnh lưu niệm, trang phục mùa hè..., cửa hàng bán các loại nước sinh tố, kem….
* Góc thiên nhiên: Trồng rau, ao cá , quan sát hiện tượng thời tiết, pha màu, tưới cây, nhổ cỏ cho cây
* Góc học tập: Gộp 2 nhóm trong phạm vi 4. So sánh trong phạm vi 5. Xác định thời gian trong ngày sáng, trưa, chiều, tối. Nhận biết ý nghĩa các con số.
* Góc văn học: Cầm sách đọc vẹt, đúng chiều, chọn sách để xem cho trẻ xem tranh ảnh, cắt dán, sưu tầm về một số hình ảnh về các loại phương tiện giao thông đường bộ, các con vật sống trong rừng, hình ảnh các nhân vật trong truyện (Hồ nước và mây…) truyện sưu tầm
* Góc nghệ thuật: 
+Tô màu tranh ngã tư đường phố, các loài vật sống trong rừng, vẽ trang phục mùa hè của bé, tô màu tranh thời tiết 4 mùa.
+ Múa hát các bài hát Đố bạn, mùa hè đến, em đi qua ngã tư đường phố, nhớ ơn Bác.
	

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Thực hành bỏ rác đúng nơi quy định , đi vệ sinh, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách
- Mời cô, mời bạn khi ăn và ăn từ tốn, không làm đổ vãi thức ăn. 
- Biết tên 1 số món ăn. Ăn nhiều loại thức ăn khác nhau để khỏe mạnh
- Che miệng khi ho, hắt hơi, không ăn đồ ăn ôi thiu, không đùa nghịch khi ăn 
- Biết lấy cơm giúp bạn ở xa
- Ăn nhiều loại thức ăn khác nhau. 
-Uống nước từ tốn không uống quá nhiều khi quá khát, uống vừa phải uống làm nhiều lần có ích cho cơ thể. 
	

	Hoạt động chiều
	- Ôn lại các bài học buổi sáng
- Cho trẻ xem video hoạt động của các loài động vật sống trong rừng, video tham gia giao thông đường bộ an toàn, cần làm gì khi mùa hè đến?, video Bác Hồ với thiếu nhi.
- Giải một số câu đố về các con vật sống trong rừng, các loại phương tiện giao thông đường bộ.
- Hướng dẫn trẻ một số kỹ năng sống:Hướng dẫn trẻ cách sử dụng cái ô.Hướng dẫn trẻ tự thay quần, áo khi bị ướt,bẩn.
- Hoạt động lao động: Hướng dẫn trẻ cùng tổng vệ sinh lớp học với cô, sắp xếp đồ dùng, đồ chơi gọn gàng
* Tuần 1
- PTVĐ: Đập và bắt bóng 4-5 lần liên tiếp. TC: Nhảy lò cò 
- Xem video về các con vật sống trong rừng 
- Hướng dẫn trẻ cách chăm sóc các con vật.
- Cho trẻ xem hình ảnh về các loại thức ăn của các loài động vật sống trong rừng.
- Biểu diễn văn nghệ nêu gương bé ngoan và dọn vệ sinh các góc(T6) 
* Tuần 2:
- Hát:Em đi qua ngã tư đường phố. TCAN:Nghe tiếng hát tìm bạn.
- Cho trẻ xem video các loại phương tiện giao thông đường bộ
- Hướng dẫn trẻ chơi trò chơi dân gian: cóc nhảy. 
- Hướng dẫn trẻ cách tham gia giao thông an toàn trên đường.
- Nêu gương bé ngoan (T6)
* Tuần 3:
- PTVĐ : Trèo qua ghế dài 1,5m x 30cm. TC : Lộn cầu vồng 
- Dạy trẻ tự mặc quần áo
- Hướng dẫn trẻ chơi trò chơi dân gian: ô ăn quan
- Cho trẻ xem video về các hoạt động của mọi người trong mùa hè
- Nêu gương bé ngoan (T6) 
* Tuần 4:
- Hát:  Nhớ ơn Bác. NH: Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng. TCAN: Giọng hát cao thấp theo nốt nhạc 
- Cho trẻ xem video một số tài liệu về quá trình hoạt động của Bác Hồ
- Hướng dẫn trẻ kĩ năng không đi theo người lạ.
- Hướng dẫn trẻ chơi trò chơi dân gian: cóc nhảy.
- Liên hoan văn nghệ, nêu gương bé ngoan và dọn vệ sinh các góc chơi (T6)

	

	Chủ đề - Sự kiện 
	Các con vật sống 
trong rừng
	PTGT đường bộ
	Trang phục mùa hè
	Bé kính yêu Bác Hồ
	

	Đánh giá KQ thực hiện
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